PHỤ LỤC VIII. 

Kèm theo kế hoạch giáo dục số 04/KH-TMN, ngày 30 tháng 8 năm 2024

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH
LỊCH SINH HOẠT

NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG 
NĂM HỌC 2024-2025
	Thời gian
	Hoạt động
	Ghi chú



	Từ 6h 30’ - 7h30’
	60’
	Đón trẻ

	- Thời gian giữa các hoạt động có thể giao động từ 5-7 phút

- Lưu ý: sau khi trẻ ăn trưa không được cho trẻ đi ngủ ngay, cho trẻ nghỉ ngơi, thư giãn khoảng 10- 15 phút



	Từ 7h 30’ – 7h45’
	15’
	Chơi

	

	Từ 7h45’– 7h 55’
	10’
	Thể dục sáng

	

	Từ 8h 00’– 8h 30’
	30’
	Chơi ngoài trời

	

	Từ 8h 30’– 8h 50’
	20’
	Tập có chủ đích

	

	Từ 8h 50’– 9h 30’
	40’
	Chơi trong lớp, chơi ở các góc
	

	Từ 9h 30’– 10h 00’
	30’
	Vệ sinh

	

	Từ 10h – 11h
	60’
	Ăn bữa chính 


	

	Từ 11h – 11h 10’
	10’
	Nghỉ ngơi, thư giãn


	

	Từ 11h10 – 13h 40’
	150’
	Ngủ trưa

	

	Từ 13h 40’ – 14h
	20’
	Vệ sinh

	

	Từ 14h  – 14h30 
	30’
	Ăn xế

	

	Từ 14h 30’ – 15h
	30’
	Vệ sinh

	

	Từ 15h - 16h 00’
	60’
	Chơi- Tập

	

	Từ 16h – 16h 30’
	30’
	Vệ sinh, chuẩn bị ra về


	

	Từ 16h 30’ – 17h 00’
	30’
	Trả trẻ

	


RƯỞNG
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

LỊCH SINH HOẠT LỚP MẪU GIÁO 3-4 TUỔI
 ĐIỂM TRƯỜNG TRUNG TÂM
NĂM HỌC 2024- 2025
	Thời gian
	Hoạt động
	Ghi chú



	Từ 6h 30’ - 7h30’
	60’
	Đón trẻ

	- Thời gian giữa các hoạt động có thể giao động từ 5-7 phút

- Lưu ý: sau khi trẻ ăn trưa không được cho trẻ đi ngủ ngay, cho trẻ nghỉ ngơi, thư giãn, chuẩn bị giường ngủ khoảng 10- 15 phút


	Từ 7h 30’ - 7h45’
	15’
	Chơi, điểm danh

	

	Từ 7h45’ – 8h 00’
	15’
	Thể dục sáng

	

	Từ 8h 00’– 8h 35’
	35’
	Chơi ngoài trời

	

	Từ 8h 35’- 8h50
	15’
	Vệ sinh


	

	Từ 8h50 – 9h 20’
	30’
	Học

	

	Từ 9h 20’ – 10h 00’
	40’
	Chơi, hoạt động ở các góc

	

	Từ 10h 00’ – 10h 30’
	30’
	Vệ sinh, chuẩn bị ăn trưa

	

	Từ 10h 30 – 11h 30
	60’
	Ăn bữa chính

	

	Từ 11h 30 – 11h 40
	10’
	Nghỉ ngơi, thư giãn


	

	Từ 11h 40’- 14h 00’
	140’
	Ngủ trưa

	

	Từ 14h 00’- 14h 10’
	10’
	Vệ sinh

	

	Từ 14h 10’ – 14h 40’
	30’
	Ăn xế

	

	Từ 14h 40’ – 16h 00’
	80’
	Chơi, hoạt động theo ý thích, ôn luyện
	

	Từ 16h 00’ – 16h 30’ 
	30’
	Vệ sinh

Nêu gương bé ngoan

Trẻ chuẩn bị ra về
	

	Từ 16h30’ – 17h 00’
	30’
	Trả trẻ

	


TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

LỊCH SINH HOẠT LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI
 ĐIỂM TRƯỜNG TRUNG TÂM

NĂM HỌC 2024- 2025
	Thời gian
	Hoạt động
	Ghi chú



	Từ 6h 30’ - 7h30’
	60’
	Đón trẻ

	- Thời gian giữa các hoạt động có thể giao động từ 5-7 phút

- Lưu ý: sau khi trẻ ăn trưa không được cho trẻ đi ngủ ngay, cho trẻ nghỉ ngơi, thư giãn, chuẩn bị giường ngủ khoảng 10- 15 phút



	Từ 7h 30’ - 7h45’
	15’
	Chơi, điểm danh

	

	Từ 7h45’ – 8h 00’
	15’
	Thể dục sáng

	

	Từ 8h 00’– 8h 35’
	35’
	Chơi ngoài trời

	

	Từ 8h 35’- 8h50
	15’
	Vệ sinh


	

	Từ 8h50 – 9h 25’
	35’
	Học

	

	Từ 9h 25’ – 10h 10’
	45’
	Chơi, hoạt động ở các góc

	

	Từ 10h 10’ – 10h 30’
	20’
	Vệ sinh, chuẩn bị ăn trưa

	

	Từ 10h 30 – 11h 30
	60’
	Ăn bữa chính

	

	Từ 11h 30 – 11h 40
	10’
	Nghỉ ngơi, thư giãn


	

	Từ 11h 40’- 14h 00’
	140’
	Ngủ trưa

	

	Từ 14h 00’- 14h 10’
	10’
	Vệ sinh

	

	Từ 14h 10’ – 14h 40’
	30’
	Ăn xế


	

	Từ 14h 40’ – 16h 00’
	80’
	Chơi, hoạt động theo ý thích, ôn luyện
	

	Từ 16h 00’ – 16h 30’ 
	30’
	Vệ sinh

Nêu gương bé ngoan

Trẻ chuẩn bị ra về
	

	Từ 16h30’ – 17h 00’
	30’
	Trả trẻ

	


TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

LỊCH SINH HOẠT LỚP MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
 ĐIỂM TRƯỜNG TRUNG TÂM

NĂM HỌC 2024- 2025
	Thời gian
	Hoạt động
	Ghi chú



	Từ 6h 30’ - 7h30’
	60’
	Đón trẻ

	- Thời gian giữa các hoạt động có thể giao động từ 5-7 phút

- Lưu ý: sau khi trẻ ăn trưa không được cho trẻ đi ngủ ngay, cho trẻ nghỉ ngơi, thư giãn, chuẩn bị giường ngủ khoảng 10- 15 phút



	Từ 7h 30’ - 7h45’
	15’
	Chơi, điểm danh

	

	Từ 7h45’ – 8h 00’
	15’
	Thể dục sáng

	

	Từ 8h 00’– 8h 35’
	35’
	Chơi ngoài trời

	

	Từ 8h 35’- 8h45
	10’
	Vệ sinh


	

	Từ 8h45 – 9h 25’
	40’
	Học

	

	Từ 9h 25’ – 10h 15’
	50’
	Chơi, hoạt động ở các góc

	

	Từ 10h 15’ – 10h 30’
	15’
	Vệ sinh, chuẩn bị ăn trưa

	

	Từ 10h 30 – 11h 30
	60’
	Ăn bữa chính

	

	Từ 11h 30 – 11h 40
	10’
	Nghỉ ngơi, thư giãn


	

	Từ 11h 40’- 14h 00’
	140’
	Ngủ trưa

	

	Từ 14h 00’- 14h 10’
	10’
	Vệ sinh

	

	Từ 14h 10’ – 14h 40’
	30’
	Ăn xế


	

	Từ 14h 40’ – 16h 00’
	80’
	Chơi, hoạt động theo ý thích, ôn luyện
	

	Từ 16h 00’ – 16h 30’ 
	30’
	Vệ sinh

Nêu gương bé ngoan

Trẻ chuẩn bị ra về
	

	Từ 16h30’ – 17h 00’
	30’
	Trả trẻ

	


TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

LỊCH SINH HOẠT LỚP MẪU GIÁO GHÉP 4,5 TUỔI KHỐI 1
 NĂM HỌC 2024- 2025
	Thời gian
	Hoạt động
	TCTV
	Ghi chú



	7h 00’ - 7h30’
	30’
	Đón trẻ

	Lồng ghép
	- Thời gian giữa các hoạt động có thể giao động từ 5-7 phút

- Lưu ý: sau khi trẻ ăn trưa không được cho trẻ đi ngủ ngay, cho trẻ nghỉ ngơi, thư giãn, chuẩn bị chỗ ngủ khoảng 10- 15 phút



	7h 30’ - 7h45’
	15’
	Chơi, điểm danh

	
	

	7h45’ - 8h 00’
	15’
	Thể dục sáng

	
	

	8h 00’- 8h 35’
	35’
	Chơi ngoài trời 


	
	

	8h 35’- 8h50
	15’
	Vệ sinh


	
	

	8h50 - 9h 30’
	40’
	Học

	
	

	9h 30’ -10h 15’
	45’
	Chơi, hoạt động ở các góc

	
	

	10h 15’- 10h 30’
	15’
	Vệ sinh, chuẩn bị ăn trưa

	
	

	10h 30 – 11h 30
	60’
	Ăn bữa chính

	
	

	11h 30 – 11h 40
	10’
	Nghỉ ngơi, thư giãn


	
	

	11h 40’- 14h 00’
	140’
	Ngủ trưa

	
	

	14h 00’- 14h 30’
	30’
	Vệ sinh

	
	

	14h 30’ -15h 45’
	75’
	Chơi, hoạt động theo ý thích, ôn luyện 
	
	

	15h 45’ -16h 00’ 
	15’
	Vệ sinh

Nêu gương bé ngoan


	
	

	16h00’ -16h 30’
	30’
	Trẻ chuẩn bị ra về và Trả trẻ
	
	


TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

LỊCH SINH HOẠT LỚP MẪU GIÁO GHÉP 3,4 TUỔI KHỐI 1
 NĂM HỌC 2024- 2025
	Thời gian
	Hoạt động
	TCTV
	Ghi chú



	7h 00’ - 7h30’
	30’
	Đón trẻ

	Lồng ghép
	- Thời gian giữa các hoạt động có thể giao động từ 5-7 phút

- Lưu ý: sau khi trẻ ăn trưa không được cho trẻ đi ngủ ngay, cho trẻ nghỉ ngơi, thư giãn, chuẩn bị chỗ ngủ khoảng 10- 15 phút



	7h 30’ - 7h45’
	15’
	Chơi, điểm danh

	
	

	7h45’ – 8h 00’
	15’
	Thể dục sáng

	
	

	8h 00’– 8h 35’
	35’
	Chơi ngoài trời 


	
	

	8h 35’- 8h50
	15’
	Vệ sinh

	
	

	8h50 – 9h 25’
	35’
	Học

	
	

	9h 25’ – 10h 10’
	45’
	Chơi, hoạt động ở các góc

	
	

	10h 10’ -10h 30’
	20’
	Vệ sinh, chuẩn bị ăn trưa

	
	

	10h 30 – 11h 30
	60’
	Ăn bữa chính

	
	

	11h 30 – 11h 40
	10’
	Nghỉ ngơi, thư giãn


	
	

	11h 40’- 14h 00’
	140’
	Ngủ trưa

	
	

	14h 00’- 14h 30’
	30’
	Vệ sinh

	
	

	14h 30’ – 15h 45’
	75’
	Chơi, hoạt động theo ý thích, ôn luyện 
	
	

	15h 45’ -16h 00’ 
	15’
	Vệ sinh

Nêu gương bé ngoan


	
	

	16h00’ - 16h 30’
	30’
	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

	
	


TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

LỊCH SINH HOẠT LỚP MẪU GIÁO GHÉP 3,4,5 TUỔI KHỐI 2

NĂM HỌC 2024- 2025
	Thời gian
	Hoạt động
	Ghi chú



	Từ 6h 30’ - 7h30’
	60’
	Đón trẻ

	- Thời gian giữa các hoạt động có thể giao động từ 5-7 phút

- Lưu ý: sau khi trẻ ăn trưa không được cho trẻ đi ngủ ngay, cho trẻ nghỉ ngơi, thư giãn, chuẩn bị giường ngủ khoảng 10- 15 phút



	Từ 7h 30’ - 7h45’
	15’
	Chơi, điểm danh

	

	Từ 7h45’ – 8h 00’
	15’
	Thể dục sáng

	

	Từ 8h 00’– 8h 35’
	35’
	Chơi ngoài trời

	

	Từ 8h 35’- 8h45
	10’
	Vệ sinh


	

	Từ 8h45 – 9h 25’
	40’
	Học

	

	Từ 9h 25’ – 10h 15’
	50’
	Chơi, hoạt động ở các góc

	

	Từ 10h 15’ – 10h 30’
	15’
	Vệ sinh, chuẩn bị ăn trưa

	

	Từ 10h 30 – 11h 30
	60’
	Ăn bữa chính

	

	Từ 11h 30 – 11h 40
	10’
	Nghỉ ngơi, thư giãn


	

	Từ 11h 40’- 14h 00’
	140’
	Ngủ trưa

	

	Từ 14h 00’- 14h 30’
	30’
	Vệ sinh

	

	Từ 14h 30’ – 15h 45’
	75’
	Chơi, hoạt động theo ý thích, ôn luyện
	

	Từ 15h 45’– 16h 00’ 
	15’
	Vệ sinh

Nêu gương bé ngoan

Trẻ chuẩn bị ra về
	

	Từ 16h00’ – 17h 00’
	60’
	Trả trẻ

	


